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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2024

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 5415/2024/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH THIÊN SƯ VIỆT NAM
Địa chỉ: Lô XN 23, KCN Đại An, Phường Tứ Minh, Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam
Điện thoại: 02203555789                                   Fax: 02203555781
Email: tiens.cskh@gmail.com
Cho sản phẩm: THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE TIENS Fe FOLIC TABLETS;; do:  
Tianjin Tianshi Biological Development Co., Ltd.
Địa chỉ: No.16 Xinyuan Road, Wuqing Development Area, Tianjin, China sản xuất, phù 
hợp:
- Tiêu chuẩn nhà sản xuất số Q/16ATS09S-2023 ngày 01 tháng 02 năm 2023
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG
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ATTP_CK_1_4

Chu Quốc Thịnh
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 1/2024/0800480475-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH THIÊN SƯ VIỆT NAM
      Địa chỉ: Lô XN 23, KCN Đại An, Phường Tứ Minh, Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam

Điện thoại: 02203555789 Fax: 02203555781

E-mail: tiens.cskh@gmail.com

Mã số doanh nghiệp: 0800480475
Số giấy chứng nhận GMP: 
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: /

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE TIENS Fe FOLIC TABLETS
      2. Thành phần: 
   Cho 1 viên nén: Sắt (dạng Sắt fumarate) 7,29mg, axit folic 200µg
   Thành phần khác: Chất độn (Lactose, cellulose vi tinh thể, natri starch glycolate), chất chống 
đông vón (magie stearate, silicon dioxit), lớp phủ bao viên (hypromellose), chất làm bóng 
(polyethylene glycol), chất tạo màu tổng hợp (titan dioxit, sunset yellow aluminum lake, ponceau 
4R alumium lake, vegetable carbon black), chất làm dày (bột talc).
      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố
1  Sắt  mg/viên  7,29 ± 20%
2  Acid Folic  µg/viên  200 ± 20%

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   24 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất xem trên bao bì.
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
   - Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng trong lọ nhựa HDPE đảm bảo vệ sinh an toàn thực 
phẩm của Bộ Y tế.
   - Quy cách đóng gói: 309 mg(±5%)/viên nén x 120 viên/lọ
   - Dạng bào chế: Viên nén
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
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   Tianjin Tianshi Biological Development Co., Ltd.
   Địa chỉ: No.16 Xinyuan Road, Wuqing Development Area, Tianjin, China

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   - Tiêu chuẩn nhà sản xuất số Q/16ATS09S-2023 ngày 01 tháng 02 năm 2023

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Hải Dương, ngày 06 tháng 07 năm 2024

CÔNG TY TNHH THIÊN SƯ VIỆT NAM

ATTP_CK_1_1

NGUYỄN BÁ THUYÊN

Ký bởi: CONG TY TNHH THIEN SU VIET NAM

Thời gian ký: 06/07/2024 11:44:20



 

                      
 
                           
 
                             NỘI DUNG NHÃN PHỤ SẢN PHẨM 

  

 
THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE TIENS Fe FOLIC TABLETS 

1. Thành phần: 
Cho 1 viên nén: Sắt (dạng Sắt fumarate) 7,29mg, axit folic 200 µg 
Thành phần khác: Chất độn (Lactose, cellulose vi tinh thể, natri starch glycolate), chất chống đông 
vón (magie stearate, silicon dioxit), lớp phủ bao viên (hypromellose), chất làm bóng (polyethylene 
glycol), chất tạo màu tổng hợp (titan dioxit, sunset yellow aluminum lake, ponceau 4R alumium 
lake, vegetable carbon black), chất làm dày (bột talc). 

    2. Công dụng: Giúp bổ sung sắt và axit folic cho cơ thể. 
    3. Đối tượng sử dụng: Trẻ em từ 7-17 tuổi, người lớn, phụ nữ có thai và  phụ nữ cho con bú. 
    4. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản: 

Cách dùng: Trẻ em từ 7-17 tuổi uống mỗi ngày 1 lần, mỗi lần 1 viên. Người lớn, phụ nữ có thai và  
phụ nữ cho con bú uống ngày 2 lần, mỗi lần 1 viên. 
Đối với trẻ em, có thể nghiền nhỏ, rồi hòa với nước hoặc trộn vào đồ ăn để dễ dàng sử dụng. 

     Chú ý:  - Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. 
-  Không sử dụng cho người mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. 
Người đang dùng thuốc hỏi ý kiến thầy thuốc trước khi sử dụng.  
- Không dùng quá liều dùng khuyến cáo hoặc dùng chung với sản phẩm có chứa sắt hoặc 
acid folic khác.  
- Không dùng cho người bị viêm loét dạ dày, tá tràng. 
- Không sử dụng cho người thiếu máu do tan máu bẩm sinh (thalassemia). 

     Bảo quản: Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, luôn đóng kín nắp lọ. Để xa tầm tay trẻ em. 
5. Quy cách: Lọ 120 viên. Khối lượng viên: 309mg ±5% 
6. Thời hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất, số lô xem trên bao bì. 

7. Số XNCB: 
8. Xuất xứ: Trung Quốc 
9. Nhà sản xuất: Tianjin Tianshi Biological Development Co.,Ltd 

Địa chỉ: No.16 Xinyuan Road, Wuqing Development Area, Tianjin, China. 
9. Đơn vị nhập khẩu, công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm: Công Ty TNHH Thiên Sư 
Việt Nam 
Địa chỉ: Lô XN23, KCN Đại An, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt 
Nam. Điện thoại: 0220.355.5789        
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